
 

 

 
 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH TRÀ VINH 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:          /TB-TTPTQĐ    Trà Vinh, ngày     tháng  02  năm 2023 
 

THÔNG BÁO 
   Về việc mời chào giá vật tư, văn phòng phẩm  

để thực hiện dự toán mua sắm năm 2023 
 

  Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân có chức năng cung cấp  

                                     vật tư, văn phòng phẩm văn phòng 
 

 Nhằm chuẩn bị cho việc lập dự toán mua sắm vật tư, văn phòng phẩm sử 
dụng năm 2023. Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo đến các tổ chức/cá nhân 

có ngành nghề kinh doanh phù hợp tham gia chào giá theo thông tin yêu cầu 
báo giá (đính kèm Phụ lục). 

 * Lưu ý: Giá chào hàng phải bao gồm thuế, chi phí giao hàng và các chi 

phí khác có liên quan. 

 -  Các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia chào giá xin vui lòng gửi thư báo 
giá qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ sau: Trung tâm Phát triển 

quỹ đất, địa chỉ: Số 560B, đường Nguyễn Đáng, khóm 3, phường 6, TP Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 02943.869.829. 

 - Thời gian nhận báo giá: Đến 16 giờ 30 phút, ngày 10/02/2023 (Thứ sáu); 

Để tạo điều kiện cho các đơn vị có năng lực biết thông tin và tham gia, 
nhờ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải thông 

báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm CNTT TNMT (giúp đăng tải); 
- BLĐ TT; 
- Lưu: VT, KT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Tô Quốc Huy 
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PHỤ LỤC 
(Đính kèm Thông báo số         /TB-TTPTQĐ ngày 08 tháng 02 năm 2023) 

 
 

Stt 
Chủng loại vật tư/văn 

phòng phẩm 

Đơn vị 

tính 
Quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa 

1 Giấy in A4 
01 

gram 

GiấyA4 ĐL70-Paper One hoặc tương 
đương  

Quy cách: Khổ A4 (210x297mm) 
(500tờ/gram) 

Độ trắng: 92 ISO 

2 Giấy A5 trắng  
01 

gram 

Giấy A5 ĐL70 - IK Plus 
Quy cách: Khổ A5 (148x210mm) 

Độ trắng: 92 ISO 

3 Giấy in A3 
01 

gram 

Giấy A3 ĐL70-Paper One hoặc tương 
đương,  

 Quy cách: Khổ giấy A3 (297 x 420 mm), 
(500 tờ/gram) 

4 Bìa màu A4  mỏng 
01 

gram 

Dùng làm bìa đóng cuốn,  

Giấy màu xanh, vàng, hồng  
Quy cách: Khổ A4  (210x297mm) 

Định lượng: 70 gram 

5 Bìa cứng A4  
01 

gram 

Dùng làm bìa đóng cuốn, cứng 

Giấy màu xanh, vàng, hồng dày A-one/IK 
A4, ĐL70 

Qui cách: 100 tờ/xấp (gram) 

6 Bìa thơm A4  
01 

gram 

Dùng làm bìa đóng cuốn, cứng 

Giấy thơm Thái bông (A4) A-One/Plus 
Quy cách: 100 tờ/xấp (gram) 

7 Bìa thái A3 khổ lớn 
01 

gram 

KT khổ lớn: 32x48cm 

Giấy màu xanh dày A-one/IK, ĐL180 
Qui cách: 100 tờ/xấp (gram) 

8 Bìa mỏng A3 khổ lớn 
01 

gram 

KT khổ lớn: 32x48cm 
Giấy màu xanh biển mỏng, ĐL180 

Qui cách: 100 tờ/xấp (gram) 

9 Chai sơn phun xịt 
01 

Chai 
Màu đỏ hiệu Red Fox 

10 Đồ bấm lớn  01 Cái 
Máy Bấm kim số ĐẠI 50-LA (bấm 100-

120 tờ) 

https://beecost.vn/may-bam-kim-so-dai-50-la-1-hop-kim-bam-2315-kwtrio-bam-100-120-to-p.1__1222127143__58717062
https://beecost.vn/may-bam-kim-so-dai-50-la-1-hop-kim-bam-2315-kwtrio-bam-100-120-to-p.1__1222127143__58717062
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Stt 
Chủng loại vật tư/văn 

phòng phẩm 

Đơn vị 

tính 
Quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa 

 
11 

 

Bìa Trình ký 01 Cái Trình ký nhựa đôi FO-CB03 

12 Bìa Trình ký 01 Cái Trình ký nhựa đơn  

13 Bìa nút 01 Cái 
Nhựa trắng mỏng Loại A4 (loại trung 
bình): 100 cái, kích thước khổ  A4 
(25x32cm) 

14 Bìa kiếng A4 
01 

gram 
Bìa kiếng dày khổ A4, 1kg/ xấp (gram) 

15 Bìa lỗ A4 
01 

Xấp 
Bìa khổ A4, 100tờ/ xấp  

16 Bao thư  01Xấp 
Loại sọc dày định lượng 70,  
25 cái /xấp, 11x18cm 

17 
Pin remove máy điều 
hòa nhiệt độ 

01 
hộp 

Loại 3A; size 1,5v; Maxell (40 viên/hộp) 

18 Pin đồng hồ 
01 

hộp 
Loại 2A; size 1,5v; Maxell (40 viên/hộp) 

19 
Băng keo gân 3,5cm 
(màu xanh) 

Cây 
Băng keo Simily 3,5cm (8Y) 
Hãng sản xuất: Hiệp Phát  (8 cuồn/cây) 

20 
Băng keo gân 5cm 

(màu xanh) 
Cây 

Băng keo Simily 5cm (8Y) 

Hãng sản xuất: Hiệp Phát  (6 cuồn/cây) 

21 Băng keo trong 5cm Cuồn 
Băng keo trong 5cm 80ya.  

Hãng sản xuất: Hiệp Phát 

22 Mực dấu Chai 
Màu đỏ  hộp Shiny S62, STAMP INK 
28ml 

23 Tampon Cái 
Tampon  số 3 

Kích thước: 5,4x8,5cm 

24 
Thước đo hộp nhựa 

tròn 

01 

hộp 
Loại 50m, chất lượng: tốt 

25 
Thước đo hộp nhựa 
tròn 

01 
hộp 

Loại 30m, chất lượng: tốt 

26 
Thước cuộn thép 7,5 

m 

01 

hộp 
Loại 7,5m, chất lượng: tốt 

27 
Thước cuộn thép 10m 01 

hộp 
Loại 10m, chất lượng: tốt 

28 Thước cuộn thép 50m 
01 

hộp 
Loại 50m, chất lượng: tốt 

29 Bìa 3 dây  (7 cm) 01 cái 
Độ rộng gáy: 7P, chất liệu bìa giấy cứng 

loại tốt 
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Stt 
Chủng loại vật tư/văn 

phòng phẩm 

Đơn vị 

tính 
Quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa 

30 Bìa 3 dây (10 cm) 01 cái 
Độ rộng gáy: 10P, chất liệu bìa giấy cứng 
loại tốt 

31 Bìa 3 dây (15 cm) 01 cái 
Độ rộng gáy: 15P, chất liệu bìa giấy cứng 

loại tốt 

32 Bìa 3 dây (20 cm) 01 cái 
Độ rộng gáy: 20P, chất liệu bìa giấy cứng 

loại tốt 

33 
Hộp lưu trữ hồ sơ 

(12P) 

01 

Hộp 

Kích thước 10x297 mm, độ rộng gáy 12P, 
chất liệu bìa giấy cứng loại tốt, hiệu Thái 

Dương hoặc tương đương 

34 
Hộp lưu trữ hồ sơ 
(15P) 

01 
Hộp 

Kích thước 10x297 mm, độ rộng gáy 15P, 
chất liệu bìa giấy cứng loại tốt, hiệu Thái 

Dương hoặc tương đương 

 
35 

 
Bìa còng 

 
Cái 

Bìa sơ mi còng 
Bìa còng 7cm, khổ F4, 2 mặt si 

36 Túi đựng hồ sơ xanh cái 
Túi hồ sơ giấy Kích thước 

(50c/b)_(22x31,5)cm 

37 Sổ công văn 
01 

Quyển 

Kích thước: 30x40 dày ĐB, chất liệu: giấy 
loại tốt, bìa cứng và in theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư 

38 Máy tính casio 01 Cái 
Máy tính cầm tay AX 120B- hàng chính 
hãng 

39 Lá cờ 01 cái 
Kích thước:  1.2 x 1.8 m 

Loại tốt 

40 Lá cờ 01 cái 
Kích thước:  90cm x 1,4 m 
Loại tốt 

41 Kim bấm 23/6 
01 

Hộp 

Ghim dập KW-TriO 23/6, loại cứng 

(ghim 30 tờ),  hộp nhỏ. 

42 Kim bấm 23/8 
01 

Hộp 

Ghim dập KW-TriO 23/8, loại cứng 
(ghim 50 tờ), hộp nhỏ. 

43 Kim bấm 23/10 
01 

Hộp 

Ghim dập KW-TriO 23/10, loại cứng 
(ghim 70 tờ), hộp nhỏ. 

44 Kim bấm 23/13 
01 

Hộp 

Ghim dập KW-TriO 23/13, loại cứng 
(ghim 100 tờ), hộp nhỏ. 

45 Kim bấm 23/15 
01 

Hộp 

Ghim dập KW-TriO 23/15, loại cứng 

(ghim 120 tờ), hộp nhỏ. 
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Stt 
Chủng loại vật tư/văn 

phòng phẩm 

Đơn vị 

tính 
Quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa 

46 
Máy photo Kyocera 

6525 

01 

hộp 

Số lượng bản chụp tối đa: 1600 với độ 
phủ mực 5%/1 trang A4. Loại tốt, hiệu 

mực chính hãng hoặc tương đương 

47 
Mực photo Kyoxera 
2200 

01 
hộp 

Số lượng bản chụp tối đa: 1600 với độ 
phủ mực 5%/1 trang A4. Loại tốt, hiệu 

mực chính hãng hoặc tương đương 

48 
Mực máy in Canon 
2900 

01 
hộp 

Ký hiệu: 12A, loại tốt, mực màu đen  

In sắc nét và đậm, không bị bẩn trang in, 
không chảy mực khi in 

49 
Mực máy in HP 
LaserJet Pro M402 d 

01 
hộp 

Ký hiệu: 26A, loại tốt, mực màu đen  

In sắc nét và đậm, không bị bẩn trang in, 

không chảy mực khi in 

50 Mực  máy in HP 2015 
01 

hộp 

Ký hiệu: 53A, loại tốt, mực màu đen  

In sắc nét và đậm, không bị bẩn trang in, 

không chảy mực khi in 

51 
Mực máy in LaserJet 
Pro M404 dn 

01 
hộp 

Ký hiệu: 76A, loại tốt, mực màu đen  

In sắc nét và đậm, không bị bẩn trang in, 
không chảy mực khi in 

52 
Mực máy in HP 
LaserJet P1005 

01 
hộp 

Ký hiệu: 35A, loại tốt, mực màu đen  

In sắc nét và đậm, không bị bẩn trang in, 
không chảy mực khi in 

53 

Mực máy in  Canon 

Image CLASS LBpb 
230 dn 

01 
hộp 

Ký hiệu: 78A, loại tốt, mực màu đen  

In sắc nét và đậm, không bị bẩn trang in, 
không chảy mực khi in 

54 
Mực máy in Laser 2 
mặt Canon LBP 

6230DN 

01 
hộp 

Ký hiệu: 78A hoặc 326, loại tốt, mực màu 
đen  

In sắc nét và đậm, không bị bẩn trang in, 

không chảy mực khi in 

55 
Mực sạc máy in Canon 
2900 

01 
hộp 

Ký hiệu: 12A, loại tốt, mực màu đen 

56 
Mực sạc máy in HP 
LaserJet Pro M402 d 

01 
hộp 

Ký hiệu: 26A, loại tốt, mực màu đen 

57 
Mực sạc  máy in HP 
2015 

01 
hộp 

Ký hiệu: 53A, loại tốt, mực màu đen 
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Stt 
Chủng loại vật tư/văn 

phòng phẩm 

Đơn vị 

tính 
Quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa 

58 
Mực  sạc máy in 

LaserJet Pro M404 dn 

01 

hộp 

 
Ký hiệu: 76A, loại tốt, mực màu đen 

 

59 
Mực sạc máy in HP 
LaserJet P1005 

01 
hộp 

Ký hiệu: 35A, loại tốt, mực màu đen 

 

60 

Mực sạc máy in  

Canon Image CLASS 
LBpb 230 dn 

01 

hộp 
Ký hiệu: 78A, loại tốt, mực màu đen 

61 

Mực sạc máy in Laser 

2 mặt Canon LBP 
6230DN 

01 

hộp 

Ký hiệu: 78A hoặc 326, loại tốt, mực màu 

đen 
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